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Phụ lục 2 
DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT 

 CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH LAI CHÂU 

(Ban hành Kèm theo Quyết định số          /QĐ-UBND ngày       tháng 6 năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu) 

 

TT Tên TTHC 
Thời hạn 

giải quyết 

Địa điểm, thời gian, cách thức 

tiếp nhận & trả kết quả TTHC 
Phí, lệ phí (nếu có) Căn cứ pháp lý 

Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

1 

Thủ tục tổ chức biểu 

diễn nghệ thuật trên địa 

bàn quản lý (không 

thuộc trường hợp trong 

khuôn khổ hợp tác quốc 

tế của các hội chuyên 

ngành về nghệ thuật 

biểu diễn thuộc Trung 

ương, đơn vị sự nghiệp 

công lập có chức năng 

biểu diễn nghệ thuật 

thuộc Trung ương) 

05 ngày 

làm việc kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ sơ,  

nhận kết quả:  
- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu; 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Đông 

Phong, thành phố Lai Châu tỉnh Lai 

Châu. 

+ Điện thoại: 0213.3796. 888 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích; 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3 tại địa chỉ: 

https://dichvucong.laichau.gov.vn 

 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả:  

Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ 

theo quy định):  

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 

17h00'. 

 

Mức thu phí thẩm định chương trình nghệ 

thuật biểu diễn như sau: 

Độ dài thời gian của một 

chương trình (vở diễn) 

biểu diễn nghệ thuật 

Mức thu phí 

(đồng/chương 

trình, vở diễn) 

Đến 50 phút 1.500.000 

Từ 51 đến 100 phút 2.000.000 

Từ 101 đến 150 phút 3.000.000 

Từ 151 đến 200 phút 3.500.000 

Từ 201 phút trở lên 5.000.000 
 

 -Nghị định 

số 144/2020/NĐ-CP ngày 

14 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về hoạt 

động nghệ thuật biểu diễn. 

Có hiệu lực từ ngày 01 

tháng 02 năm 2021. 

- Thông tư số 288/2016/TT-

BTC ngày 15/11/2016 của 

Bộ trưởng Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, 

nộp, quản lý và sử dụng phí 

thẩm định chương trình 

nghệ thuật biểu diễn; phí 

thẩm định nội dung chương 

trình trên băng, đĩa, phần 

mềm và trên vật liệu khác. 

Có hiệu lực từ ngày 

01/01/2017. 

- Quyết định số 548/QĐ-

UBND ngày 19/5/2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai 

Châu về việc ủy quyền cho 

https://dichvucong.laichau.gov.vn/
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-144-2020-nd-cp-hoat-dong-nghe-thuat-bieu-dien-70275.html
https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-288-2016-tt-btc-che-do-thu-nop-quan-ly-su-dung-phi-tham-dinh-chuong-trinh-nghe-thuat-bieu-dien-51844.html
https://thukyluat.vn/vb/thong-tu-288-2016-tt-btc-che-do-thu-nop-quan-ly-su-dung-phi-tham-dinh-chuong-trinh-nghe-thuat-bieu-dien-51844.html
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Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch thực hiện giải quyết một 

số thủ tục hành chính thuộc 

lĩnh vực hoạt động nghệ 

thuật biểu diễn trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu.  
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Thủ tục tổ chức cuộc 

thi, liên hoan trên địa 

bàn quản lý (không 

thuộc trường hợp toàn 

quốc và quốc tế của các 

hội chuyên ngành về 

nghệ thuật biểu diễn 

thuộc Trung ương, đơn 

vị sự nghiệp công lập 

có chức năng biểu diễn 

nghệ thuật thuộc Trung 

ương) 

15 ngày 

 làm việc kể 

từ ngày 

nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ. 

1. Địa điểm, cách thức nộp hồ sơ,  

nhận kết quả:  
- Trực tiếp tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh Lai Châu; 

+ Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà số 2, 

khu hợp khối các đơn vị sự nghiệp 

tỉnh Lai Châu, phường Đông 

Phong, thành phố Lai Châu tỉnh Lai 

Châu. 

+ Điện thoại: 0213.3796. 888 

- Qua dịch vụ bưu chính công ích; 

- Qua hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3 tại địa chỉ: 

https://dichvucong.lai chau.gov.vn. 

 

2. Thời gian nhận hồ sơ và trả kết 

quả:  

Vào các ngày làm việc trong tuần 

(trừ ngày lễ, ngày tết, ngày nghỉ 

theo quy định):  

+ Buổi sáng: Từ 07h30'  đến 11h30'. 

+ Buổi chiều: Từ 13h30'  đến 

17h00'. 

Không 

- Nghị định 

số 144/2020/NĐ-CP ngày 

14 tháng 12 năm 2020 của 

Chính phủ quy định về hoạt 

động nghệ thuật biểu diễn. 

Có hiệu lực từ ngày 01 

tháng 02 năm 2021. 

- Quyết định số 548/QĐ-

UBND ngày 19/5/2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Lai 

Châu về việc ủy quyền cho 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du 

lịch thực hiện giải quyết một 

số thủ tục hành chính thuộc 

lĩnh vực hoạt động nghệ 

thuật biểu diễn trên địa bàn 

tỉnh Lai Châu.  

 

 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-144-2020-nd-cp-hoat-dong-nghe-thuat-bieu-dien-70275.html
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